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DANH MỤC NGÀNH TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 

(Đính kèm Quyết định số 575/QĐ-BVU ngày 25/10/2017 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu) 

TT Ngành Mã ngành Quyết định mở ngành của  
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 

1 
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 
(Electrical and Electronics Engineering 
Technology) 

52510301 
Số 2296/QĐ-BGD&ĐT 
 ngày 9/5/2007 

2 
   Công nghệ kỹ thuật công trình xây 

dựng (Construction Engineering 
Technology) 

52510102 
Số 1542/QĐ-BGDĐT 
 ngày 28/3/2007 

3 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 
(Mechanical Engineering Technology) 

52510201 
Số 1311/QĐ-BGDĐT 
 ngày 16/4/2014 

4 Công nghệ thông tin  
(Information Technology) 

52480201 
2296/QĐ-BGDĐT 
 ngày 9/5/2007 

5 Công nghệ kỹ thuật hoá học  
(Chemical Engineering Technology) 

52510401 
Số 1542/QĐ-BGDĐT 
 ngày 28/3/2007 

6 Công nghệ thực phẩm  
(Food Technology) 

52540101 
Số 1542/QĐ-BGDĐT 
 ngày 28/3/2007 

7 Kế toán (Accounting) 52340301 
Số 2296/QĐ-BGDĐT 
 ngày 9/5/2007 

8 Quản trị kinh doanh   
(Business Administration) 

52340101 
Số 2296/QĐ-BGDĐT 
 ngày 9/5/2007 

9 Đông phương học (Oriental Studies) 52220213 
Số 1542/QĐ-BGDĐT 
 ngày 28/3/2007 

10 Ngôn ngữ Anh (English Language) 52220201 
Số 2296/QĐ-BGDĐT 
 ngày 9/5/2007 

11 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 
Tourism and Travel Services 
Administration) 

52340103 
Số 4427/QĐ-BGDĐT 
 ngày 19/10/2017 

12 Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng 
(Logistics and Supply Chain Management) 

Thí điểm   
Số 4448/QĐ-BGDĐT 
 ngày 20/10/2017 
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